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GIỚI THIỆU
Khả năng truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thô qua chuỗi cung ứng cotton đã trở thành 
một vấn đề rất quan trọng đối với các thương hiệu và nhà bán lẻ nào muốn có khả năng 
giám sát cao hơn về xuất xứ của sản phẩm. Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, đã 
chứng tỏ là một thách thức đối với nhiều mặt hàng, bao gồm cotton.

Khi tìm nguồn cung ứng cotton Úc cho các sản phẩm của mình, bạn đang chọn loại sợi 
cotton chất lượng cao, không nhiễm bẩn, được sản xuất với các tiêu chuẩn môi trường và xã 
hội cao nhất. Bạn cũng có thể đã chọn dán nhãn sản phẩm của mình bằng (các) Nhãn Hiệu 
Cotton Úc. Nhưng bạn đảm bảo cotton trong các sản phẩm của bạn thực sự là của Úc bằng 
cách nào?

Cotton Australia đặt trách nhiệm về truy xuất nguồn gốc cotton Australia cho các thương 
hiệu và nhà bán lẻ nào đưa ra tuyên bố khẳng định, đồng thời yêu cầu bằng chứng truy xuất 
nguồn gốc như một phần của Đơn Đăng Ký Sử Dụng (Các) Nhãn Hiệu Cotton Úc.  
Các quy trình được sử dụng để xác định khả năng truy xuất nguồn gốc cho cotton Úc là 
khác nhau giữa các thương hiệu, nhưng có một số yếu tố chung.

Hướng dẫn này được thiết kế như một điểm khởi đầu cho các thương hiệu và nhà bán lẻ 
về cách tiếp tục hỗ trợ các tuyên bố liên quan đến cotton Úc. Hy vọng rằng nó sẽ giúp các 
thương hiệu:

	 •	 Đặt ra các câu hỏi phù hợp.

	 •	� Hiểu được bằng chứng có thể được thu thập ở đâu, bằng chứng gì và bằng cách nào để 
hỗ trợ cho các tuyên bố về xuất xứ.

	 •	� Xác định hình thức kiểm tra và đối chiếu gì có thể được thực hiện ở các giai đoạn 
khác nhau của quy trình sản xuất.

	 •	� Hiểu được các yêu cầu truy xuất nguồn gốc tối thiểu của (các) Nhãn Hiệu Cotton Úc.
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NHU CẦU VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC  
VÀ TÍNH MINH BẠCH
Các thương hiệu và nhà bán lẻ ngày càng được kỳ vọng là hiểu chuỗi cung ứng của họ, và minh 
bạch về nơi sản phẩm đang được sản xuất, đến tận quy trình sản xuất nguyên liệu thô.

Cotton Australia nhận ra rằng khả năng truy xuất nguồn gốc là rất quan trọng và các cổ đông 
của công ty và người tiêu dùng ngày càng muốn được đảm bảo rằng các tuyên bố trên sản phẩm 
về cotton Úc có thể được xác minh một cách thích hợp. Khả năng xác minh các tuyên bố rằng 
sản phẩm của bạn được làm bằng cotton Úc là rất quan trọng đối với việc bảo vệ thương hiệu và 
kiểm soát rủi ro, cho cả thương hiệu của bạn và cotton Úc.

Ủy Ban Cạnh Tranh và Người Tiêu Dùng Úc đưa ra lời khuyên rằng 'các doanh nghiệp nên có 
một cơ sở hợp lý để đưa ra các tuyên bố về quốc gia xuất xứ và có thể chứng minh các tuyên bố 
của họ nếu cần.' Vì lý do này, Cotton Australia khuyến cáo nên cẩn thận thiết lập các hệ thống 
truy xuất nguồn gốc và áp dụng các biện pháp kiểm tra và đối chiếu thích hợp trước khi đưa ra 
bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng cotton Australia.

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
Úc có thể truy xuất nguồn gốc của một kiện cotton đến cánh đồng mà nó đã được trồng, nhưng 
ngoài nhà máy kéo sợi, việc truy xuất nguồn gốc đối với cotton Úc trở nên phức tạp hơn vì sợi 
thường được pha trộn với cotton từ các nước khác. Mặc dù Cotton Australia có thể hỗ trợ truy 
xuất nguồn gốc từ nông trại đến nhà máy kéo sợi, nhưng các thương hiệu có trách nhiệm thiết 
lập khả năng truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng cotton Úc từ sản phẩm trở lại quốc gia 
xuất xứ.

Hiện nay có một số giải pháp thương mại, dựa trên công nghệ để truy xuất nguồn gốc cotton 
đang được phát triển hoặc khả dụng trên thị trường. Chúng bao gồm các hệ thống blockchain, 
giải pháp phần mềm, và chèn các sợi có thể truy xuất nguồn gốc và chỉ báo ADN tại thời điểm 
tỉa hạt. Mặc dù các sản phẩm này ngày càng sẵn có, nhưng thực tế là đối với hầu hết các thương 
hiệu, việc truy xuất nguồn gốc cotton vẫn là một quy trình thủ công chủ yếu dựa vào việc cung 
cấp bằng chứng của những người trong các doanh nghiệp ở các giai đoạn sản xuất khác nhau.

Điều này dĩ nhiên có rủi ro cố hữu, và có thể dễ dàng bị lạm dụng bởi các doanh nghiệp vô đạo 
đức, có thể có khả năng pha trộn cotton từ nhiều nguồn gốc, làm giả tài liệu, v.v. Đây là lý do tại 
sao Cotton Australia khuyên bạn nên tìm nguồn cung ứng từ các doanh nghiệp bạn có mối quan 
hệ lâu dài, đáng tin cậy và áp dụng các quy trình kiểm tra để đảm bảo các quy trình truy xuất 
nguồn gốc đang được tuân thủ.

Hướng dẫn này phác thảo các loại bằng chứng truy xuất nguồn gốc có thể được thu thập ở mỗi 
giai đoạn của quy trình sản xuất.
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NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT VẢI

TRỒNG  
COTTON

NÔNG TRẠI

TỈA HẠT

TỈA HẠT COTTON

KÉO SỢI

NHÀ MÁY KÉO SỢI

SẢN XUẤT VẢI NHUỘM VÀ 
HOÀN THIỆN SẢN XUẤT DỆT MAY KHO HÀNG  

/VẬN CHUYỂN

NHÀ MÁY CẮT MAY CÁC CÔNG TY 
HẬU CẦN

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT COTTON

CÁC NGUYÊN TẮC  
DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CẦN CÂN NHẮC
 �Các mục tiêu và mục đích truy xuất nguồn gốc của chúng ta là gì?

 �Hiện nay chúng ta có khả năng theo dõi chuỗi cung ứng cotton của mình ở mức nào?

 �Ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý khả năng truy xuất nguồn gốc đối với 
cotton Úc? (Nhân sự nội bộ, các văn phòng tìm nguồn cung ứng)

 �Chúng ta có những người tại chỗ trên thị trường có thể giúp đỡ ở đâu?

 ��Các kiểm toán viên mà chúng ta sử dụng cho các hoạt động xác minh nhà máy khác 
(ví dụ như tuân thủ xã hội) cũng có thể kiểm tra các quy trình truy xuất nguồn gốc 
đối với cotton Úc không?

 ��Chúng ta có áp dụng các hệ thống nội bộ để thu thập và lưu trữ thông tin truy xuất 
nguồn gốc không?

 ��Đánh giá mức độ thoải mái….. doanh nghiệp, ban lãnh đạo cấp cao, hội đồng quản 
trị và các bên liên quan của chúng ta hài lòng về xác minh ở mức nào?  

 ��Những nguồn lực gì là cần thiết để thiết lập, giám sát và kiểm tra khả năng truy xuất 
nguồn gốc?

 ��Tình trạng mối quan hệ của chúng ta với các đối tác trong chuỗi cung ứng cotton của 
chúng ta là gì? (Mức độ tin cậy, lịch sử, v.v.)

 ��Chúng ta cho rằng/biết rằng các nhà cung cấp nào có thể sẵn sàng cung cấp khả năng 
truy xuất nguồn gốc cho chúng ta một cách hiệu quả, đáng tin cậy?

 �Chúng ta có thể sử dụng một chuỗi cung ứng hiện hữu hay chúng ta cần tìm các nhà 
cung cấp mới?

 ��Cam kết của chúng ta đối với cotton Úc là gì – sản phẩm một lần, trung và dài hạn – 
do đó, chúng ta muốn đầu tư bao nhiêu vào sản phẩm này?

 �Thời gian biểu của chúng ta là gì?

 �Chúng ta có các yêu cầu truy xuất nguồn gốc tối thiểu để sử dụng (các) Nhãn Hiệu 
Cotton Úc không?
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VAI TRÒ CỦA COTTON AUSTRALIA  
TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
�HỖ TRỢ CÁC THƯƠNG HIỆU THIẾT LẬP CHUỖI 
CUNG ỨNG COTTON ÚC
Như các thương hiệu đều biết rõ, chuỗi cung ứng cotton có thể rất phức tạp. Một thương hiệu 
có nhiều khả năng có nhiều chuỗi cung ứng cotton cho các loại sản phẩm cotton khác nhau, đặt 
tại nhiều quốc gia. Một sản phẩm cotton cũng có khả năng di chuyển giữa một số nhà máy trong 
quy trình sản xuất, đôi khi được vận chuyển giữa các quốc gia trong các quy trình này.

Cotton Úc được bán dưới dạng hàng hóa thô cho một nhà máy kéo sợi. Cotton Australia không 
tham gia hoạt động buôn bán cotton nhưng vẫn duy trì danh sách các nhà máy kéo sợi thường 
mua cotton Úc. Một số trong số này được tích hợp theo chiều dọc. Danh sách này được cập nhật 
thường xuyên và có thể được cung cấp cho các nhà bán lẻ, chủ sở hữu thương hiệu và các nhà cung 
cấp nào muốn tìm nguồn cotton Úc. Đây thường là một điểm khởi đầu tốt cho các thương hiệu, vì 
họ có thể đã sử dụng các nhà máy kéo sợi kinh doanh cotton Úc.

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC SỬ DỤNG  
NHÃN HIỆU COTTON ÚC
Các thương hiệu nào muốn dán nhãn cotton Úc trong các sản phẩm của họ phải đăng ký với 
Cotton Australia để sử dụng (các) Nhãn Hiệu Cotton Úc. Quy trình này đòi hỏi sự minh bạch của 
chuỗi cung ứng và bằng chứng truy xuất nguồn gốc đối với các quy trình sản xuất được sử dụng để 
tạo ra sản phẩm. Có các yêu cầu tối thiểu để chứng minh một quy trình giám sát đã được xác minh 
đối với Cotton Úc. Cotton Australia quản lý (các) Nhãn Hiệu Cotton Úc và cho phép sử dụng 
nhãn hiệu này trên các sản phẩm.

XÁC MINH CÁC KIỆN COTTON ÚC
Ngành công nghiệp cotton của Úc có một hệ thống để xác định nơi trồng và tỉa lạt của từng kiện 
cotton. Mỗi kiện cotton Úc đưa vào thị trường đều được phân loại (để đánh giá chất lượng) và 
được dán nhãn bằng một số nhận dạng kiện hàng và mã vạch nhận dạng duy nhất. Thông tin này 
vẫn đi kèm kiện hàng cho đến khi nó đến nhà máy kéo sợi.

Khi một chủ thương hiệu, nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất có thể cung cấp số thẻ kiện hàng đối với 
cotton Úc được sử dụng để sản xuất một mẻ sợi (và trong trường hợp người bán và nông dân sẵn 
lòng tham gia) Cotton Australia có thể xác minh đầu vào nguyên liệu cotton là từ Úc.

BẮT ĐẦU
Việc xác định khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng cho bất kỳ sản phẩm nào, bao 
gồm cotton Úc, có thể là một quy trình khó khăn và phức tạp. Tin tốt là các thương hiệu sử dụng 
cotton Úc đã báo cáo rằng một khi công việc được hoàn thành trước, các hệ thống được áp dụng 
và các nhà cung cấp đã quen thuộc với các yêu cầu của bạn, quy trình này sẽ trở nên dễ dàng hơn 
nhiều. Điều quan trọng cũng cần lưu ý là các nhà cung cấp thường xuyên được yêu cầu cung cấp 
loại thông tin này từ các chương trình chứng nhận khác, do đó, các yêu cầu này không phải là điều 
gây ngạc nhiên hay quá khó. Nếu các nhà cung cấp của bạn không thể cung cấp cho bạn các quy 
trình hoặc bằng chứng bạn cần, thì có rất nhiều đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp!
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BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? 
Sau đây là một vài đề nghị:

LẬP BẢN ĐỒ CHUỖI CUNG ỨNG
Mặc dù không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng việc lập bản đồ chuỗi cung ứng là bước 
đầu tiên quan trọng trong việc thiết lập các hệ thống truy xuất nguồn gốc cho cotton và 
các nguyên liệu thô khác. Đây nên là điểm khởi đầu để thành lập tất cả các nhà cung cấp, 
nhà máy và nhà máy kéo sợi cho mỗi sản phẩm cotton Úc hơn là dựa vào lời của các nhà 
cung cấp Cấp 1.

Một số công ty thương mại và nhà tư vấn có thể hỗ trợ lập bản đồ chuỗi cung ứng.

ĐẶT RA CÁC CÂU HỎI TRONG DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
Cụ thể là với các thương hiệu lớn hơn, có thể có những người ở các bộ phận khác đã 
từng trải qua quy trình này và có kiến thức, bài học và mẹo hay để chia sẻ. Điều này có 
vẻ hiển nhiên, nhưng hãy tìm lời khuyên của những người khác để tránh trùng lặp.

CHỌN CÁC NHÀ CUNG CẤP:
• Bạn biết và tin tưởng, và đã giao dịch trong một thời gian dài

• �Đã sử dụng cotton Úc và áp dụng các hệ thống và quy trình truy xuất nguồn gốc

• Có thể cung cấp tài liệu và tính minh bạch mà bạn yêu cầu

• �Được tích hợp theo chiều dọc – điều này đôi khi có thể giúp loại bỏ một số phức tạp 
và rủi ro (nhưng không phải lúc nào cũng vậy!)

TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG HOẶC TRONG QUY TRÌNH ĐẤU 
THẦU/ĐỊNH GIÁ:
Yêu cầu các nhà cung cấp chứng minh họ sẵn sàng tuân thủ các quy trình truy xuất 
nguồn gốc đối với cotton Úc, cùng với các loại bằng chứng sẽ được cung cấp ở mỗi 
bước trong chuỗi cung ứng.
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	 NÔNG TRẠI, TỈA HẠT COTTON & NGƯỜI BÁN
Vai Trò 

Chuỗi Cung Ứng
Trồng, thu hoạch (nông trại), xử lý sợi cotton thô thành kiện 227kg (tỉa hạt) để xuất khẩu  
(bởi người bán)

Các Loại  
Thủ Tục  

Truy Xuất Nguồn Gốc

• �Mỗi kiện cotton Úc được dán nhãn với số nhận dạng kiện hàng và mã vạch nhận dạng duy nhất,  
với dữ liệu được chèn tại thời điểm thu hoạch và được gắn vào kiện hàng đó tại thời điểm tỉa hạt

• �Thông tin này vẫn đi kèm kiện hàng cho đến khi nó đến nhà máy kéo sợi.

Các Loại  
Tài Liệu / Bằng Chứng  

có thể được yêu cầu

• �Khi một chủ thương hiệu, nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất có thể cung cấp số thẻ kiện hàng đối với cotton 
Úc được sử dụng để sản xuất một mẻ sợi (và trong trường hợp người bán và nông dân sẵn lòng tham gia) 
Cotton Australia có thể xác minh đầu vào nguyên liệu cotton là của Úc. Các thương hiệu và nhà bán lẻ 
cần nhớ rằng chỉ vì một nhà máy có thể cung cấp số kiện cotton Úc, điều đó không đảm bảo rằng cotton 
này đã được sử dụng để làm sợi hoặc cotton này đã không được pha trộn với cotton khác. Để chắc chắn, 
phải tìm kiếm thêm bằng chứng, như được nêu bên dưới

Các câu hỏi cần đặt ra • �Cotton Australia có thể tạo điều kiện cho cơ sở tỉa hạt/người bán xác minh số kiện cotton Úc

	 NHÀ CUNG CẤP CẤP 1
	� Phần này trình bày các loại câu hỏi có thể được nêu ra, các thủ tục và bằng chứng có thể được yêu cầu ở mỗi 

giai đoạn của quy trình sản xuất.

Vai Trò 
Chuỗi Cung Ứng

�Các nhà cung cấp cấp 1 tìm mua các sản phẩm cotton thành phẩm cho một khách hàng thương  
hiệu, theo một tập hợp các thông số kỹ thuật bao gồm việc chúng được làm từ cotton Úc.  
(Có thể nhận thấy rằng nhiều thương hiệu chưa có nhiều khả năng giám sát chuỗi cung ứng ngoài Cấp 
1, khiến cho vấn đề truy xuất nguồn gốc trở nên khó khăn hơn.)

Các Loại  
Thủ Tục  

Truy Xuất Nguồn Gốc

• �Các thương hiệu có thể đặt trách nhiệm lên các nhà cung cấp Cấp 1 để thiết lập các hệ thống truy 
xuất nguồn gốc và cung cấp bằng chứng xác định nguồn gốc cần thiết để chứng minh các tuyên bố về 
cotton Úc

• �Điều này đòi hỏi một mức độ tin tưởng đáng kể, và không được khuyến cáo như cách tiếp cận tốt 
nhất. Các thương hiệu cần đảm bảo rằng họ hài lòng rằng tài liệu được cung cấp từ mỗi bước trong 
quy trình là chắc chắn, hiện hành và sẽ đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc (có nghĩa là giao 
trách nhiệm cho các nhà cung cấp Cấp 1, những người không làm điều đúng đắn có thể không đứng 
ra bảo vệ nếu có một vụ kiện chống lại một thương hiệu.)

Các Loại  
Tài Liệu / Bằng Chứng  

có thể được yêu cầu

• �Xem bên dưới để biết các loại tài liệu và bằng chứng có thể được yêu cầu/điều phối bởi các  
nhà cung cấp Cấp 1 của bạn

Các câu hỏi cần đặt ra • �Bạn đã điều phối các quy trình truy xuất nguồn gốc Cotton Úc cho các khách hàng khác hay chưa? 
Các mặt hàng khác? Các chương trình nhận dạng cotton khác?

• �Bạn có thể đảm bảo gì rằng tài liệu được cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc của 
chúng tôi?

• �Bạn sẽ tính thêm phí cho dịch vụ này?
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	 NHÀ MÁY KÉO SỢI
Vai Trò Chuỗi Cung Ứng Xử lý xơ cotton thành sợi cotton – bán cho nhà máy vải

ĐÂY LÀ NƠI CÓ NGUY CƠ LỚN NHẤT XUẤT HIỆN TÌNH TRẠNG THAY THẾ

Các Loại  
Thủ Tục Truy Xuất Nguồn 

Gốc

• �Nhà máy kéo sợi nhận các kiện cotton Úc với số nhận dạng thẻ kiện duy nhất và mã vạch nhận  
dạng gắn kèm

• �Nhà máy kéo sợi phải dán nhãn và tách biệt/tách cotton thô của Úc về mặt vật lý trong quy trình kéo 
sợi và dây chuyền sản xuất

• �Nhà máy kéo sợi có thể liên hệ số kiện cotton Úc với số lô sợi có được

• �Nhà máy kéo sợi có thể cung cấp dữ liệu về trọng lượng của cotton thô đưa vào, và trọng lượng của sợi 
cotton đầu ra (thông tin về sản lượng)

Các Loại Tài Liệu / Bằng 
Chứng  

có thể được yêu cầu

CÁC YÊU CẦU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TỐI THIỂU (để sử dụng Nhãn Hiệu Cotton Úc)

• �Bản Tuyên Bố đã ký tên và ghi ngày tháng từ nhà máy kéo sợi khai báo số kiện XXX được sử dụng để 
làm số lô sợi XXX và được giao đến nhà máy vải XXX vào ngày XXX (Cotton Australia có thể cung cấp 
mẫu)

• �Hóa đơn thương mại, hoặc đơn hàng từ người bán cotton đến nhà máy kéo sợi ghi chi tiết số kiện hàng 
được vận chuyển, ngày giao hàng, số lượng kiện, trọng lượng, v.v.

• �Danh sách đóng gói từng kiện – ghi lại số kiện hàng

• �Chứng Nhận Xuất Xứ: những giấy chứng nhận này có thể được cấp bởi chủ hàng hoặc trong một số 
trường hợp, người mua có thể yêu cầu giấy chứng nhận chính thức của Phòng Thương Mại

BẰNG CHỨNG KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC THU THẬP:

• �Vận Đơn (quyền sở hữu đối với hàng hóa) từ người bán cotton Úc

• �Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật: Một số quốc gia nhập khẩu yêu cầu chứng nhận này như một phần 
của các yêu cầu nhập khẩu của từ chính phủ đến chính phủ. Nó được cấp bởi Bộ Nông Nghiệp và Tài 
Nguyên Nước và xác nhận rằng các kiện cotton đã được kiểm tra theo các quy trình chính thức thích hợp 
và được xem là không có sâu hại cần kiểm dịch theo quy định của bên hợp đồng nhập khẩu

• �Bằng chứng bằng hình chụp bao gồm:

 �- Giao các kiện cotton Úc

 �- Thẻ kiện cotton Úc

 �- �Cotton Úc được dán nhãn và phân tách về mặt vật lý tại nhà máy (biển báo trên dây chuyền, kho lưu trữ, 
v.v.)

• �Tài liệu thể hiện trọng lượng của xơ cotton thô của Úc trước khi xử lý sợi, và trọng lượng của sợi sau khi 
xử lý (đánh giá sản lượng)

Các câu hỏi  
cần đặt ra

• �Các quy trình của bạn để giữ cho cotton Úc tách biệt về mặt vật lý là gì?

• �Bạn có thể cung cấp bằng chứng gì cho thấy quy trình này được áp dụng?

• �Bạn có thể cung cấp bằng chứng bằng hình chụp không?

• �Số kiện cotton Úc liên quan như thế nào đến số lô sợi? Có nghĩa là bạn kết nối số kiện hàng với các lô sợi 
có được là từ cotton Úc bằng cách nào?

• Bạn sẽ bảo quản riêng sợi cotton Úc khi chờ vận chuyển không? Bằng cách nào?

• �Bạn có cho phép kiểm tra/kiểm soát tại chỗ để đảm bảo các quy trình được áp dụng không?

• �Bạn đã tham gia các quy trình truy xuất nguồn gốc cotton Úc cho các khách hàng khác hay chưa? Các 
mặt hàng khác? Các chương trình nhận dạng cotton khác?
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	 NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI
Vai Trò Chuỗi Cung Ứng Dệt kim và/hoặc dệt sợi cotton thành vải – bán cho nhà sản xuất hàng may mặc hoặc đồ gia dụng

Các Loại  
Thủ Tục  

Truy Xuất Nguồn Gốc

• �Nhà máy vải nhận sợi cotton Úc từ nhà máy kéo sợi, với số lô sợi kèm theo

• �Nhà máy vải dán nhãn và phân tách/phân cách về mặt vật lý đối với sợi cotton Úc khi giao hàng,  
lưu kho và trong các quy trình dây chuyền sản xuất dệt kim hoặc dệt

• �Nhà máy vải có thể liên hệ số lô sợi cotton Úc với số lô vải có được

• �Nhà máy vải có thể cung cấp dữ liệu về trọng lượng của sợi cotton đưa vào, và trọng lượng của vải 
cotton đầu ra (thông tin về sản lượng)

Các Loại  
Tài Liệu / Bằng Chứng  

có thể được yêu cầu

CÁC YÊU CẦU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TỐI THIỂU (để sử dụng Nhãn Hiệu Cotton Úc)

• �Bản Tuyên Bố đã ký tên và ghi ngày tháng từ nhà máy vải khai báo số lô sợi XXX được sử dụng để 
làm số lô vải XXX và được giao đến nhà máy may mặc XXX vào ngày XXX (Cotton Australia có 
thể cung cấp mẫu)

• �Đơn đặt hàng hoặc hóa đơn ghi chi tiết giao dịch giữa nhà máy kéo sợi và nhà máy vải, số lô sợi, ngày 
tháng, trọng lượng, v.v.

BẰNG CHỨNG KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC THU THẬP:

• �Bản sao sổ đăng ký hàng dự trữ

• �Chứng từ vận chuyển

• �Bằng chứng bằng hình chụp bao gồm:

 �- Giao sợi cotton Úc, có đánh dấu rõ ràng

 �- �Cotton Úc được dán nhãn và phân tách về mặt vật lý tại nhà máy (biển báo trên dây chuyền, trong 
kho lưu trữ, v.v.)

• �Tài liệu thể hiện trọng lượng của sợi cotton Úc trước khi sản xuất vải, và trọng lượng của vải sau khi 
xử lý (đánh giá sản lượng)

Các câu hỏi  
cần đặt ra

• �Các quy trình của bạn để giữ cho cotton Úc tách biệt về mặt vật lý là gì?

• �Bạn có thể cung cấp bằng chứng gì cho thấy quy trình này được áp dụng?

• �Bạn có thể cung cấp bằng chứng bằng hình chụp không?

• �Số lô sợi cotton Úc liên quan như thế nào đến số lô vải? Có nghĩa là bạn kết nối số lô sợi với lô vải có 
được là từ cotton Úc bằng cách nào?

• Bạn sẽ bảo quản riêng vải cotton Úc khi chờ vận chuyển không? Bằng cách nào?

• �Bạn có cho phép kiểm tra/kiểm soát tại chỗ để đảm bảo các quy trình được áp dụng không?

• �Bạn đã tham gia các quy trình truy xuất nguồn gốc cotton Úc cho các khách hàng khác hay chưa? Các 
mặt hàng khác? Các chương trình nhận dạng cotton khác?
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	 NHÀ MÁY CẮT MAY/NHÀ SẢN XUẤT
Vai Trò Chuỗi Cung Ứng Cắt, may và hoàn thiện vải thành thành phẩm – vận chuyển đến các thương hiệu/nhà bán lẻ

Các Loại  
Thủ Tục Truy Xuất Nguồn 

Gốc

• �Nhà máy may nhận vải cotton Úc từ nhà máy vải, kèm theo số lô vải

• �Nhà máy may có thể dán nhãn và phân tách/tách biệt về mặt vật lý vải cotton Úc khi giao hàng, lưu kho 
và trong các quy trình cắt, may và hoàn thiện trong dây chuyền sản xuất

• �Nhà máy may có thể liên hệ số lô vải cotton Úc với số đơn hàng may mặc có được

• �Nhà máy may có thể cung cấp dữ liệu về trọng lượng của vải cotton đưa vào, và trọng lượng của quần áo 
cotton đầu ra (thông tin về sản lượng)

Các Loại  
Tài Liệu / Bằng Chứng  

có thể được yêu cầu

CÁC YÊU CẦU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TỐI THIỂU (để sử dụng Nhãn Hiệu Cotton Úc)

• �Bản Tuyên Bố đã ký tên và ghi ngày tháng từ Nhà Máy Cắt May khai báo số lô vải XXX được sử dụng 
để làm số lô quần áo XXX và được giao đến thương hiệu/nhà bán lẻ XXX vào ngày XXX (Cotton 
Australia có thể cung cấp mẫu)

• �Đơn đặt hàng cho biết vải cotton Úc 100%

• �Đơn đặt hàng hoặc hóa đơn từ nhà máy may nêu chi tiết giao dịch giữa nhà máy vải và nhà máy may, số 
lô vải, ngày tháng, trọng lượng, v.v.

BẰNG CHỨNG KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC THU THẬP:

• �Bản sao sổ đăng ký hàng dự trữ

• �Hồ sơ về số đơn đặt hàng may mặc và chúng liên quan như thế nào đến số lô vải

• �Bằng chứng bằng hình chụp bao gồm:

 �- Giao vải cotton Úc, có đánh dấu rõ ràng

 �- �Cotton Úc được dán nhãn và phân tách về mặt vật lý tại nhà máy (bảng chỉ dẫn trên dây chuyền may, khi 
ép, tại các điểm kiểm tra chất lượng, trong kho, hàng đóng gói, v.v.)

• �Tài liệu thể hiện trọng lượng của vải cotton Úc trước khi sản xuất quần áo, và trọng lượng của quần áo 
sau khi xử lý (đánh giá sản lượng)

Các câu hỏi cần đặt ra • �Các quy trình của bạn để giữ cho cotton Úc tách biệt về mặt vật lý là gì?

• �Bạn có thể cung cấp bằng chứng gì cho thấy quy trình này được áp dụng?

• �Bạn có thể cung cấp bằng chứng bằng hình chụp không?

• �Số đơn đặt hàng quần áo cotton Úc liên quan như thế nào đến số lô vải? Có nghĩa là bạn kết nối số lô 
vải với đơn đặt hàng quần áo có được là từ cotton Úc bằng cách nào?

• �Bạn sẽ bảo quản riêng quần áo cotton Úc khi chờ vận chuyển không? Bằng cách nào?

• �Bạn có cho phép kiểm tra/kiểm soát tại chỗ để đảm bảo các quy trình được áp dụng không?

• �Bạn đã tham gia các quy trình truy xuất nguồn gốc cotton Úc cho các khách hàng khác hay chưa? Các 
mặt hàng khác? Các chương trình nhận dạng cotton khác?
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CÁC LỰA 
CHỌN XÁC 
MINH
Một phần của quy trình truy xuất nguồn gốc 
phải là việc thực hiện các thủ tục kiểm tra và 
đối chiếu để giảm rủi ro.  
Có một số lựa chọn và những lựa chọn này 
sẽ phụ thuộc vào ngân sách, nguồn nhân lực, 
khoảng cách địa lý với các nhà máy và xưởng, 
mức độ tin tưởng vào các mối quan hệ trong 
chuỗi cung ứng và mức độ chắc chắn cần 
thiết. Cotton Australia khuyến cáo rằng một 
thương hiệu nên thiết lập các hệ thống được 
xác minh độc lập trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng bởi một kiểm toán viên được chỉ định.

CÁC LỰA CHỌN XÁC MINH BAO 
GỒM (nhưng không giới hạn ở):

	 •	 �KIỂM TRA TRƯỚC có thể được thực 
hiện để xác nhận xem một nhà cung cấp có 
thể đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn 
gốc của bạn hay không – trước khi đặt 
hàng.

	 •	  �KIỂM TRA THỰC ĐỊA, THEO 
LỊCH đối với các xưởng và nhà máy để 
giám sát việc sản xuất sợi, vải và thành 
phẩm cotton Úc. Các hoạt động này có 
thể được thực hiện bởi các kiểm toán viên 
bên thứ ba, các đại lý tìm nguồn cung ứng 
hoặc bởi nhân sự tại trụ sở chính. Việc 
kiểm tra như thế này là phổ biến trong các 
nhà máy, và sẽ không gây ra vấn đề gì cho 
các nhà cung cấp của bạn.

	 •	 �KIỂM TRA TẠI CHỖ. Một khi hệ 
thống đã được áp dụng, bạn nên thực hiện 
kiểm tra tại chỗ để đảm bảo các quy trình 
đang được tuân thủ. Một lần nữa, các hoạt 
động này có thể được thực hiện bởi các 
kiểm toán viên bên thứ ba, các đại lý tìm 
nguồn cung ứng hoặc nhân sự tại trụ sở 
chính. Một số nhà cung cấp có thể không 
cho phép các hoạt động kiểm tra như vậy 
diễn ra.

	 •	� BẰNG CHỨNG BẰNG HÌNH CHỤP. 
Các xưởng và nhà máy có thể được yêu 
cầu cung cấp bằng chứng bằng hình chụp 
về các quy trình được áp dụng. Ví dụ, các 
kiện Cotton Úc có gắn số thẻ kiện hàng, 
các đường chỉ may có biển báo phân biệt 
cotton Úc rõ ràng, các hộp có nhãn rõ ràng 
được bảo quản riêng, v.v.



Danh Sách Kiểm Tra Truy Xuất Nguồn Gốc Nhãn Hiệu Cotton Úc
YÊU CẦU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TỐI THIỂU
Danh sách kiểm tra này dành cho các nhà cung cấp hàng dệt may liên quan đến các đơn hàng làm từ cotton Úc, phải được tách 
biệt về mặt vật lý trong chuỗi cung ứng từ sản xuất sợi, đến vải và thành phẩm. 

Vui lòng đảm bảo TẤT CẢ tài liệu này được cung cấp để đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc tối thiểu của việc sử dụng (các) 
nhãn hiệu cotton Úc.

Nhà Máy Kéo Sợi
Tờ khai có chữ ký và ghi ngày tháng  
(mẫu do Cotton Australia cung cấp) 

Số Kiện Cotton Úc được sử dụng để làm sợi  
(được cung cấp cùng với lô hàng cotton)

Chứng Nhận Xuất Xứ  
(được cung cấp cùng với lô hàng cotton)

Đơn Đặt Hàng HOẶC Hóa Đơn để cho thấy giao dịch giữa 
người bán, chủ hàng cotton và nhà máy kéo sợi

Nhà Máy Cắt May
Tờ khai có chữ ký và ghi ngày tháng  
(mẫu do Cotton Australia cung cấp) 

Đơn Đặt Hàng Mua Vải HOẶC Hóa Đơn

Nhà Máy Sản Xuất Vải
Tờ khai có chữ ký và ghi ngày tháng  
(mẫu do Cotton Australia cung cấp) 

Đơn Đặt Hàng Sợi HOẶC Hóa Đơn để 
cho thấy giao dịch giữa nhà máy vải và nhà 
máy kéo sợi. 

Tất cả bằng chứng này phải được cung cấp 
trước khi đơn đăng ký được chấp thuận. 

 ��Các tài liệu phải được ký chính xác và ghi ngày 
tháng và nộp bằng tiếng Anh

 ��Vui lòng đảm bảo các tài liệu đáp ứng các yêu cầu 
này TRƯỚC KHI gửi chúng

THÔNG TIN BỔ SUNG

www.australiacotton.com.au
cotton2market@cotton.org.au

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin có trong tài liệu này, 
quy trình Đăng Ký Nhãn Hiệu Cotton Úc hoặc các yêu cầu truy 
xuất nguồn gốc liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Tài liệu này chỉ được lập cho mục đích cung cấp thông tin và giáo 
dục, và không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về khả năng 
truy xuất nguồn gốc. Nội dung này không phải là tư vấn hoặc 
khuyến cáo pháp lý và không nên dựa vào nó như thế.


